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I. MỘT SỐ LUẬN ĐIỂM CHÍNH VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA NGÔN NGỮ VỚI VĂN HOÁ VÀ TƯ DUY 

Mối quan hệ giữa ngôn ngữ và văn hoá, ngôn ngữ và tư duy là một trong những mối quan tâm hàng đầu của nhiều nhà triết học và ngôn ngữ học như Aristottle, Russell, Frege, Firth, Humboldt,  Các Mác, v.v... cũng như nhiều ngành khoa học khác từ hàng nghìn năm nay.  Mặc dù còn có nhiều điểm khác nhau, thậm chí đối lập với nhau nhưng về cơ bản họ đều thống nhất rằng ngôn ngữ là một sản phẩm của tập thể, của tập quán lâu đời của xã hội, của cộng đồng ngôn ngữ (Sapir 2000); ngôn ngữ là công cụ hay vỏ bọc của tư duy (Saussure 1973; Frege 1974), phản ánh tư duy con người ở những mức độ khác nhau.  Đồng thời ngôn ngữ cũng tác động tới tư duy, làm cho tư duy phát triển và được truyền bá từ người này sang người khác, từ thế hệ này sang thế hệ khác.  Ngược lại, tư duy càng phát triển thì ngôn ngữ cũng phát triển theo, “công cụ làm cho sản phẩm có thể xuất hiện, nhưng sản phẩm lại làm cho công cụ hoàn thiện hơn” (Sapir 2000:31).  Các Mác cũng có quan điểm cho rằng ngôn ngữ là hình thức tồn tại của tư duy, là phương tiện biểu đạt tư duy và là điều kiện để con người thực hiện tư duy (dẫn theo Lý Toàn Thắng 2002:61).

Ngôn ngữ cũng là một sản phẩm của văn hoá, có tính chất văn hoá và thể hiện bản sắc văn hoá của từng cộng đồng ngôn ngữ.  “Đặc điểm của ngôn ngữ hình thành dựa vào đặc điểm của người nói thứ ngôn ngữ ấy” (Condillac, dẫn theo Schlesinger 1991:9).  Ngôn ngữ là một trong những thành tố đặc trưng nhất của bất cứ nền văn hoá dân tộc nào.  Chính trong ngôn ngữ, đặc điểm của nền văn hoá dân tộc được lưu giữ lại rõ ràng nhất. Ngôn ngữ là yếu tố văn hoá quan trọng hàng đầu mang sắc thái dân tộc rõ nhất. 

Condillac, cũng như Humboldt và một số tác giả khác, rất đề cao, thậm chí tuyệt đối hoá tác động của văn hoá tới ngôn ngữ; họ tuyên bố rằng văn hoá hàng bao thế kỷ nay đã khuôn đúc ngôn ngữ, cấu trúc của ngôn ngữ ảnh hưởng tới cả quá trình nhận thức và tư duy của người sử dụng nó (dẫn theo Schlesinger 1991).  

Tuy nhiên, nhiều tác giả khác không đồng tình với quan điểm này.  Đúng là hình thức ngôn ngữ mà con người sử dụng để thể hiện tư tưởng chịu ảnh hưởng sâu sắc của văn hoá, và người ta sử dụng ngôn ngữ làm một trong những công cụ, phương tiện để thể hiện văn hoá của mình.  Văn hoá, tư duy và ngôn ngữ có tác động qua lại đối với nhau; văn hoá và tư duy được phản ánh trong ngôn ngữ.  Song ngôn ngữ không phải là tấm gương phản chiếu hoàn toàn văn hoá và tư duy, cũng như không hạn chế năng lực của tư duy.  Cái người ta nói ra và cách người ta nói thế nào không phải phản ánh hoàn toàn hay phản ánh hết cái người ta nghĩ, và năng lực của tư duy lúc nào cũng có thể vượt quá khả năng diễn đạt của ngôn ngữ.  Vì vậy không thể coi sự khác biệt về ngôn ngữ giữa thứ tiếng này với thứ tiếng khác là sự chênh lệch cao thấp của trình độ tư duy giữa các dân tộc hay cộng đồng sử dụng các thứ tiếng đó.  Sự khác biệt đó nhiều khi chỉ là cách thức “mô hình hoá, cấu trúc hoá thực tại khách quan ... do sự khác nhau ở “hạ tầng” quy định” mà thôi (Lý Toàn Thắng 2002:65).  

Như vậy, việc nghiên cứu ngôn ngữ có thể phát hiện ra những dấu ấn văn hoá và tư duy dân tộc trong đó, và thực tế đã có rất nhiều công trình nghiên cứu khác nhau chứng minh được điều này.  Là một sản phẩm tập thể của nhân dân, của cả cộng đồng ngôn ngữ, đúc kết kinh nghiệm sản xuất, kinh nghiệm sống, tri thức ứng xử, triết lý về cuộc sống, v.v.. tục ngữ là một bộ phận hết sức quan trọng của ngôn ngữ.  Nó thể hiện hết sức đậm đặc và rõ nét dấu ấn của văn hoá, cách sống, lối nhận thức và tính cách của mỗi dân tộc.  Cũng như các nghiên cứu ngôn ngữ khác, việc nghiên cứu tục ngữ đã và sẽ mang lại nhiều hiểu biết sâu sắc về văn hoá và tính cách dân tộc.  Cũng vì lẽ đó, việc so sánh đối chiếu tục ngữ của các ngôn ngữ khác nhau để tìm ra những nét tương đồng và khác biệt giữa chúng, từ đó rút ra những sự giống nhau và khác nhau về văn hoá, về tư duy là một công việc cần thiết.  Trong khi so sánh tục ngữ tiếng Anh và tiếng Việt, chúng tôi đã nhận thấy nhiều đặc điểm giống nhau và khác nhau rất thú vị.  Những nét tương đồng chủ yếu là về tư tưởng, kinh nghiệm sống, triết lý về cuộc sống, tức là nội dung của tục ngữ.  Một số thủ pháp nghệ thuật, phương thức cấu tạo - yếu tố hình thức của tục ngữ - cũng có điểm tương đồng. Tuy nhiên, sự khác biệt cơ bản giữa tục ngữ tiếng Anh và tiếng Việt chính là ở cách thức thể hiện nội dung tư tưởng.  Sau đây chúng tôi xin đề cập chi tiết về một số tương đồng và khác biệt ấy để thấy được những phản ánh cụ thể của văn hoá và tính cách của người Anh và người Việt trong tục ngữ của họ.   

II. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM VĂN HOÁ, TÂM LÝ VÀ TÍNH CÁCH DÂN TỘC TRONG TỤC NGỮ ANH - VIỆT

1. Về hình thức của tục ngữ Anh và tục ngữ Việt Nam

1.1 Tính ngắn gọn, súc tích:


Mặc dù có những cách diễn đạt không hoàn toàn giống nhau, song trong định nghĩa thế nào là một câu tục ngữ, các tác giả khác nhau đều có chung một nhận định: tục ngữ là một câu ngắn gọn, diễn đạt đầy đủ một ý.  Ví dụ như trong Từ điển tiếng Việt, Hoàng Phê và nhóm tác giả (1997) giải thích: tục ngữ là “câu ngắn gọn, thường có vần điệu, đúc kết tri thức, kinh nghiệm sống và đạo đức thực tiễn của nhân dân. Tục ngữ có câu: Đói cho sạch, rách cho thơm.”  Phạm Văn Bình (2001) nêu: “Tục ngữ là một câu nói hoàn chỉnh, diễn đạt đầy đủ một ý.  Ý đó có thể là một nhận xét, một kinh nghiệm, một luân lý, một công lý hay một lời khuyên hoặc một lời phê phán được đúc rút từ trong thực tế đời sống con người. Ví dụ: Có tật, giật mình. Già néo đứt dây.  Ác giả ác báo ...”  Procter và nnk trong Từ điển Cambridge cũng định nghĩa: “Tục ngữ là một câu ngắn gọn, v..v.. được nhiều người biết đến, thể hiện một kinh nghiệm thông thường hay một lời khuyên. Ví dụ: The appetite grows with eating 

(tạm dịch)
- Ăn một lại muốn ăn hai, 

Ăn ba ăn bốn còn nài ăn năm.
Tương tự, từ điển The New Webster’s Dictionary of the English Language định nghĩa tục ngữ là một câu châm ngôn ngắn gọn, quen thuộc, thể hiện trí tuệ của nhân dân, thường cô đọng, súc tích về hình thức, hay sử dụng những hình ảnh sinh động và có nhịp điệu lôi cuốn làm cho nó dễ nhớ.  Ví dụ:



- Spend, and God will send



Spare, and ever bare




Xởi lởi, trời cởi cho




Lo xo, trời co lại



- A hedge between keeps friendship green




Kinh tế phân minh, nghĩa tình trọn vẹn 



hay
Yêu nhau rào giậu cho kín

Thực tế trong khảo sát của chúng tôi, số lượng tục ngữ có cấu trúc dài, nhiều âm tiết như 



- Đi đứng hấp tấp là tướng vất vả



Đi đứng thong thả là tướng an nhàn



Đi đứng vững vàng là người phúc hậu

chiếm tỷ lệ không nhiều.  Chúng thường là những câu đúc kết kinh nghiệm về thiên nhiên, về sản xuất hoặc đánh giá về những sản vật, tính cách, đặc điểm tiêu biểu của con người, nhất là ở một vùng địa phương nào đó, ví dụ:



- Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng



Ngày tháng mười chưa cười đã tối



- Trai Cầu Vồng Yên Thế, gái Nội Duệ Cầu Lim

Trong tiếng Việt, nhiều khi những câu tục ngữ như vậy được diễn đạt dưới hình thức lục bát, một thể thơ rất phổ biến trong văn học dân gian Việt Nam, cho nên nhiều tục ngữ rất gần với ca dao, ví dụ:



- Chiếu Nga Sơn, gạch Bát Tràng

Vải tơ Nam Định, lụa hàng Hà Đông

- Chớ thấy hùm ngủ vuốt râu

Nhỡ khi hùm dậy đầu lâu chẳng còn.

Do vậy, nhiều câu có khi được tác giả này xếp vào tục ngữ nhưng tác giả khác lại xếp vào ca dao.  Tuy nhiên, như các định nghĩa nói trên đã khẳng định, đặc điểm cơ bản về hình thức của tục ngữ Anh và tục ngữ Việt Nam là tính ngắn gọn, đơn giản, giúp cho chúng dễ nhớ, dễ thuộc nên được lưu truyền, sử dụng rộng rãi, linh hoạt trong lời nói hàng ngày của nhân dân. 

1.2. Tính cân xứng và Nhịp điệu:


Tục ngữ Việt Nam thường có cấu trúc cân xứng: hai vế của tục ngữ hoặc (i) có số lượng âm tiết như nhau, ý nghĩa tương ứng với nhau hay đối chọi nhau, kết cấu tương đồng nhau, giống như các kiểu câu đối phổ biến trong tiếng Việt, ví dụ:



- Nắng chóng trưa, mưa chóng tối



- Gần đất, xa trời



- Miệng quan, trôn trẻ



- Ăn cắp quen tay, ngủ ngày quen mắt, ăn vặt quen mồm

hoặc (ii) có nhịp điệu hài hoà với nhau, phổ biến là các nhịp 2-2, 2-3, 3-3 và 3-4 (mỗi vế có 2, 3 hoặc 4 âm tiết nhưng độ dài từng đoạn tiết điệu (rhythmic unit) tương đối bằng nhau), hoặc các biến thể kết hợp của các nhịp cơ bản đó, ví dụ:



- Tham thực // cực thân



- Nọc người // bằng mười / nọc rắn

- Thằng dát // nát thằng bạo



- No hết ngon // giận hết khôn



- Muốn nói gian // làm quan mà nói

Khác với tục ngữ Việt Nam, cấu trúc cân xứng hay lối đối không phải là đặc trưng nổi bật của tục ngữ Anh, mặc dù chúng tôi cũng sưu tầm được một số tục ngữ Anh có kiểu cấu trúc này, ví dụ:



- He that mischief hatches mischief catches 

Gieo gió gặt bão



- No pain, no gain 

Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ



- United we stand, divided we fall 

 
(tạm dịch)
Nhiều người thì sống, mống người thì chết



- Waste not, want not



Buôn tàu buôn bè không bằng ăn dè hà tiện


- Faults are thick where love is thin



Không ưa thì dưa có giòi

Tuy nhiên, nhịp điệu là một thủ pháp nghệ thuật cơ bản của tục ngữ Anh.  Về ngữ âm, trong tiếng Anh, từ đa tiết có trọng âm từ (word stress) nhưng khi hoạt động trong câu thì chỉ những từ trọng yếu, mang thông tin ngữ nghĩa chính của câu mới có trọng âm câu (sentence stress – và tất nhiên trọng âm câu này trùng với trọng âm từ nếu từ đó là từ đa tiết).  Mỗi đoạn tiết điệu chỉ chứa một âm tiết mang trọng âm câu, còn số lượng các âm tiết không mang trọng âm câu trong đoạn tiết điệu đó có thể là từ 0 đến vài ba âm tiết.  Ví dụ:




Open/ the door// please!




(  ( / (   (   //        ( 

Độ dài của các đoạn tiết điệu là tương đối bằng nhau, tạo nên nhịp điệu của câu nói.  Còn trong thi ca Anh, các nhịp điệu iambic “( (” (âm tiết mang trọng âm đi trước một âm tiết không mang trọng âm), trochee “( (” (âm tiết mang trọng âm đi sau một âm tiết không mang trọng âm) và anapest “( ( (” (âm tiết mang trọng âm đi sau hai âm tiết không mang trọng âm) được sử dụng.  Tục ngữ Anh cũng sử dụng các nhịp điệu này với những kiểu kết hợp và biến thể khá đa dạng, ví dụ:

- A man/ is known// by the company / he keeps.



   (  ( /  (    (   //   (  (  ( ( ( /  (  (


Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã



- Cut / your coat //according/ to your cloth.

    (   /  (    (     // (   ( ( /   (   (   (


Liệu cơm gắp mắm, liệu bò đo chuồng


Như vậy, mặc dù có những kiểu tổ chức khác nhau nhưng cấu trúc ngắn gọn, đơn giản và nhịp điệu hài hoà vẫn là những đặc điểm hình thức nổi bật của tục ngữ Anh và tục ngữ Việt Nam, những đặc điểm làm cho tục ngữ giàu tính nhạc điệu, giàu chất thơ, góp phần làm cho chúng dễ nhớ dễ thuộc và tiện sử dụng. 

1.3. Vần điệu:


Sự hoà hợp ngữ âm là một trong những yếu tố quan trọng giúp cho các âm vị, và tiếp đó là các âm tiết có thể kết hợp với nhau để tạo thành từ, và từ kết hợp với nhau để tạo thành câu.  Sự hiệp vần hay vần điệu là một dạng thức hoà hợp ngữ âm như vậy.  Lối nói vần vè là một lối nói phổ biến của người Việt, giúp cho câu nói có tính nghệ thuật cao.  Nhiều người nước ngoài đã nhận xét rằng cùng với thanh điệu, vần điệu là một trong những đặc điểm nổi bật khiến tiếng Việt có nhạc tính: “Nghe người Việt nói cứ như họ đang hát vậy.”  Do đó, vần điệu là một thủ pháp nghệ thuật cơ bản trong thi ca Việt Nam và tục ngữ Việt Nam không nằm ngoài quy luật này.  Có thể nói khoảng 80% tục ngữ Việt Nam là các câu có vần điệu.


Kiểu phân bố vần điệu trong tục ngữ Việt Nam rất đa dạng.  Có khi hai âm tiết đứng cạnh nhau hiệp vần với nhau như:



- Bút sa, gà chết



- Khố son bòn khố nâu



- Đất có lề, quê có thói

Có khi hai âm tiết đứng cuối cùng trong các đoạn tiết điệu hiệp vần với nhau:



- Con nhà tông// chẳng giống lông/ cũng giống cánh



- Một miếng/ giữa làng // bằng một sàng/ xó bếp

Còn những câu tục ngữ dưới dạng lục bát thì tuân theo quy luật vần điệu thông thường của thể thơ này:

- Đã giàu thì lại giàu thêm
Đã khó lại khó cả đêm lẫn ngày



- Chuột chù chê khỉ rằng hôi


Khỉ mới trả lời cả họ mày thơm

  
Trái lại, tỷ lệ tục ngữ có vần điệu trong tục ngữ Anh không cao như trong tiếng Việt, chỉ độ 35 - 40%.  Kiểu phân bố vần điệu cũng không đa dạng như tục ngữ Việt Nam.  Chỉ có một kiểu phân bố là hai âm tiết cuối cùng của các đoạn tiết điệu, hoặc hai âm tiết cuối cùng của hai dòng hiệp vần với nhau, giống như một số thể loại thơ Anh trước đây, ví dụ:



- Well begun // is half done



Đầu xuôi, đuôi lọt



- When the cat is away, the mice will play


Vắng chúa nhà gà bới bếp


- In prosperity, friends are many


In adversity, nowhere you can see any




Giàu sang nhiều kẻ tới nhà




Khó khăn nên nỗi ruột rà xa nhau

Tuy nhiên, khác với tiếng Việt, do không có sự thống nhất hoàn toàn giữa chính tả và phát âm nên trong tiếng Anh còn có một loại vần mà tiếng Việt không có: đó là “vần mắt” (eye-rhyme), nghĩa là các âm tiết có thể có cách viết gần giống nhau, thoạt nhìn tưởng như hiệp vần với nhau nhưng thực tế cách phát âm lại khác nhau.  Tục ngữ Anh cũng có một số “vần mắt” kiểu như vậy, ví dụ:



- Love deserts the poor when debts come to the door 



Giàu nên họ, khó người dưng


- A man cannot be known only from his cap and gown



Hoạ hổ hoạ bì nan hoạ cốt



Tri nhân tri diện bất tri tâm


Cũng khác với tục ngữ Việt Nam, một số lượng đáng kể tục ngữ Anh sử dụng thủ pháp điệp phụ âm đầu (alliteration), một thủ pháp khá phổ biến trong thi ca Anh cổ và trung đại, ví dụ:


/m/
- Many a little makes a mickle




Tích tiểu thành đại


/f/
- Fortune favors the fools




Ngu si hưởng thái bình


/sp/
- Spare the rod, spoil the child




Yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi

Đây là một đặc điểm riêng biệt của tục ngữ cũng như thi ca Anh.  Trong tục ngữ Việt Nam chúng tôi chỉ thấy vài câu sử dụng kiểu điệp âm đầu này, ví dụ:



Thẳng thắn thật thà thì thua thiệt



Lươn lẹo luồn lọt lại lên lương

nhưng đó là một sự cố ý, “chơi chữ” hơn là một thủ pháp nghệ thuật chính danh.


Nếu điệp âm đầu là một thủ pháp nghệ thuật riêng biệt trong thi ca và tục ngữ Anh thì thanh điệu lại là một đặc trưng riêng biệt của tiếng Việt nói chung, và sự phân bố thanh điệu trong câu sao cho hài hoà, hấp dẫn là đặc trưng nghệ thuật độc đáo của thi ca và tục ngữ Việt Nam nói riêng. 

Như vậy, về hình thức, tục ngữ Anh và tục ngữ Việt Nam đều sử dụng các thủ pháp nghệ thuật của thi ca đặc trưng của từng ngôn ngữ như vần điệu, nhịp điệu, kết cấu, v.v.. ở các mức độ nhiều ít khác nhau.  Những thủ pháp này giúp cho tục ngữ có được những kiến trúc gọn gàng, hợp lý, giàu nhạc tính, tạo cho tục ngữ khả năng sử dụng vô cùng phong phú trong lời nói hàng ngày của nhân dân.

2. Về nội dung tư tưởng và cách thức thể hiện nội dung tư tưởng của tục ngữ Anh và tục ngữ Việt Nam


Tục ngữ Anh và tục ngữ Việt Nam do nhân dân sáng tạo ra trong cuộc sống lao động sản xuất hàng ngày của họ (ngoài một số ít vốn là của một cá nhân nào đó, sau được sử dụng rộng rãi và trở thành tài sản chung của cộng đồng ngôn ngữ), do vậy chúng thể hiện những tư tưởng, những hình ảnh hết sức gần gũi thân thuộc đối với họ.  

Cơ bản về nội dung tư tưởng, tục ngữ Anh và tục ngữ Việt Nam đều có những tương đồng về triết lý cuộc sống, luân lý hay chuẩn mức đạo đức.  Chân lý thì mang tính phổ quát: dân tộc nào thì cũng căm ghét, phê phán cái ác, đả phá những thói hư tật xấu của con người, ca ngợi và xây dựng cái thiện, cái tốt, tinh thần tương thân tương ái, đùm bọc lẫn nhau.  Trong xã hội nào, phong kiến hay tư bản chủ nghĩa cũng đều có những con người xấu xa, trọng tiền hơn trọng nghĩa, có kẻ giàu người nghèo, có những mâu thuẫn xã hội tương tự nhau.  Tục ngữ Anh và tục ngữ Việt Nam đều thể hiện những nội dung này, nhưng cách thức thể hiện thì có những đặc trưng hết sức độc đáo, thú vị như một số ví dụ  sau đây cho thấy.

2.1 Hình ảnh, hình tượng được sử dụng trong tục ngữ


Kinh tế của Việt Nam trước đây chủ yếu là nông nghiệp, phổ biến là trồng lúa nước, cho nên cây lúa, con trâu, cái cày, v.v... là những thứ gần gũi nhất đối với người nông dân Việt Nam.  Con trâu, con bò chăn là để lấy sức kéo là chính chứ không phải là nguồn thức ăn cơ bản.  Ngược lại, người nông dân Anh trồng lúa mì và họ chăn nuôi bò, cừu để lấy sữa, thịt và len.  Những hình ảnh này được sử dụng trong tục ngữ để thể hiện tư tưởng của họ và nhờ đó có thể nhận ra được cuộc sống và lao động sản xuất của họ.  Ví dụ, người Anh sử dụng hình tượng con cừu trong




-Every family has a black sheep





(Nhà nào cũng có một con cừu đen)

nhưng người Việt thì sử dụng hình tượng con trâu, con bò trong




- Trâu trắng đi đâu mất mùa đến đấy



hay
- Yếu trâu còn hơn khoẻ bò




- Sáng tai họ, điếc tai cày.

Người Anh mượn hình ảnh bánh mỳ:




- Dry bread at home is better than roast meat abroad





(Bánh mỳ khô ở nhà còn hơn thịt quay xứ người)

trong khi người Việt dùng cái ao, cơm cháy: 




- Ta về ta tắm ao ta




Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn

hay


Cơm cháy ở nhà hơn cơm gà nhà đám

để nói về tình cảm, thái độ của họ đối với quê hương, gia đình.  

Người Anh có những ngôi nhà bằng kính cho nên họ nói:




- People who live in glass houses should not throw stones





(Người sống trong nhà kính không nên ném đá)

nhưng cũng với ý đó người Việt lại nói




- Ném chuột ghê chạn bát

sử dụng hình ảnh một vật dụng hết sức quen thuộc trong cuộc sống của họ. 

Con chó ở nước Anh nói riêng và phương Tây nói chung là một loài vật nuôi được yêu quý trong nhà; hình ảnh con chó thường mang ý nghĩa tích cực đối với họ.  Trong khi đó, ở Việt Nam mặc dù chó cũng là một loài vật có ích trong nhà nhưng hình ảnh con chó lại thường mang ý nghĩa xấu xa, tiêu cực.  Hai kiểu thái độ, liên tưởng này đối với con chó cũng được thể hiện trong tục ngữ Anh và tục ngữ Việt Nam:



- Love me, love my dog




Yêu nhau yêu cả đường đi




Ghét nhau ghét cả tông ti họ hàng



- Nhờn với chó, chó liếm mặt



- Có keo kiệt mới có, có phũ như chó mới giàu


Còn rất nhiều hình ảnh, hình tượng khác trong cuộc sống hàng ngày của người dân được họ sử dụng trong tục ngữ mà khuôn khổ của bài viết không cho phép chúng tôi liệt kê hết được.

2.2. Dấu ấn của tín ngưỡng, tôn giáo trong tục ngữ


Về cơ bản, người Việt Nam chịu ảnh hưởng sâu sắc của những luân lý, chuẩn mực đạo đức, nguyên tắc sống của Nho giáo và Phật giáo trong nhiều thế kỷ. Trái lại, người Anh lại chịu ảnh hưởng của Thiên chúa giáo.  Một số tục ngữ Việt Nam và tục ngữ Anh đã thể hiện những ảnh hưởng này.  Chẳng hạn, tục ngữ Anh sử dụng một số sự kiện và nhân vật trong Kinh Thánh để nêu lên các triết lý về cuộc sống, con người, ví dụ:


- Satan finds some mischief still for idle hands to do




(Quỷ Sa-tăng tìm việc xấu cho những kẻ ngồi rồi làm)




Nhàn cư vi bất thiện



- Forbidden fruit is sweet

(tạm dịch)

(Trái cấm thì ngọt, ăn vụng thì ngon)



- The devil lurks behind the cross


(Quỷ giấu mình đằng sau cây thập tự)




Miệng nam mô, bụng bồ dao găm

Còn tục ngữ Việt Nam thì sử dụng một số yếu tố liên quan tới Đạo Phật, ví dụ như:



- No nên bụt, đói ra ma



- Gần chùa gọi bụt bằng anh



- Đi với bụt mặc áo cà sa



Đi với ma mặc áo giấy

Quan điểm trọng nam khinh nữ, nguyên tắc “tam tòng tứ đức” đối với phụ nữ của Nho giáo cũng được phản ảnh trong tục ngữ Việt Nam, hoặc phổ biến rộng rãi trong nhân dân Việt Nam như:



- Thuyền theo lái, gái theo chồng



- Trâu ho cũng bằng bò rống



- Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô



- Lắm con nhiều nợ, lắm vợ nhiều cái oan gia

Tâm lý an phận thủ thường, địa phương chủ nghĩa, những biểu hiện của văn hoá làng xã của người tiểu nông Việt Nam thời phong kiến trước đây cũng được thể hiện trong tục ngữ, ví dụ:



- Ăn cơm với cáy thì ngáy o o,



Ăn cơm thịt bò thì lo ngay ngáy

- Thuế làng nào làng ấy gánh / Chuông làng nào làng ấy đánh

Thánh làng nào làng ấy thờ


Tuy nhiên, những nhận định, quan điểm đạo đức lối sống của người dân, những giá trị mà họ đề cao chủ yếu vẫn là kết quả đúc rút kinh nghiệm trong chính cuộc sống hàng ngày của họ.  Những kinh nghiệm đó nhiều khi trái ngược với những luân lý, ràng buộc mà chế độ phong kiến hay tư bản áp đặt đối với họ.  Đó cũng là những phản kháng của họ đối với chế độ xã hội và giai cấp thống trị cũng như những tôn giáo bị giai cấp thống trị lợi dụng để cai trị họ.  

2.3. Tính cách dân tộc thể hiện trong tục ngữ


So sánh tục ngữ Anh - Việt, chúng tôi nhận thấy mặc dù về nội dung tư tưởng, về tư duy nhận thức đối với thực tế khách quan, tục ngữ trong hai ngôn ngữ cơ bản là tương đồng nhưng ý nghĩa và phạm vi sử dụng của chúng không hoàn toàn giống nhau.  Có thể giải thích lý do của hiện tượng này là do quan niệm, cách thức lập luận hay góc độ nhìn nhận hiện tượng, sự tình trong thực tế của người dân hai dân tộc có những khác biệt đáng kể.  Cùng một hiện tượng, người Việt có thể nhận định:



- Trâu chậm uống nước dơ, trâu ngơ ăn cỏ héo

hay

- Đến chậm, gậm xương

nhưng người Anh có thể quan tâm hơn tới mặt ngược lại cho nên họ nói



- The early bird catches the worm




(Chim dậy sớm thì bắt được sâu)



- First come, first served 




(Đến trước được ăn trước).

Khi một người gặp chuyện không may hoặc làm ăn thua lỗ, xuống dốc thì có người lại mừng vui, hoặc chê bai, xa lánh, thậm chí còn đẩy tiếp người đó xuống dốc hơn nữa.  Đó là một điều không nên làm.  Trong tục ngữ, người Việt chỉ phê phán nhẹ nhàng:



- Giậu đổ, bìm bìm leo

hay

- Trâu lành không ai mừng cả



Trâu ngã lắm kẻ cầm dao

còn người Anh lại nói rõ ràng



- Don’t strike a man when he is down




(Đừng đánh người đã ngã)

Một người gặp cảnh túng quẫn, khó khăn thì bất cứ ai giúp cho cái gì cũng tốt.  Trong hoàn cảnh đó, người Anh nói



- Beggars cannot be choosers




(Ăn mày không thể được lựa chọn)

nhưng người Việt không đưa ra một lời khuyên trực tiếp như vậy mà phê phán tế nhị cái điều ngược lại:



- Đã ăn mày còn đòi xôi gấc



Đã ăn chực còn hậm hực bánh chưng

Song trong nhiều trường hợp khác, người Việt lại nói với một phong cách trào lộng, “ngoa ngôn”, thậm chí còn hơi tục [thế nên mới gọi là “tục” ngữ chăng?!] trong khi người Anh lại nghiêm trang, mực thước hơn, ví dụ:



- Don’t teach fish to swim!




Đừng dạy đĩ vén váy!



- Don’t trouble trouble till trouble troubles you!




Đừng bới cứt lên mà ngửi!



-Diamond cut diamond!




Vỏ quýt dày, móng tay nhọn

hay


Kẻ cắp lại gặp bà già




Dưa gang đỏ đít thì cà đỏ trôn

Trào lộng, “tiếu lâm”, nhiều khi “tục mà thanh” có lẽ là một đặc điểm tính cách rất riêng của người Việt; tính cách này không những được phản ánh trong tục ngữ mà còn trong nhiều dạng thức khác như thơ trào phúng, truyện cười dân gian, những thể loại văn học rất phổ biến và quen thuộc với người dân Việt Nam.

III. KẾT LUẬN

Như trên đã nói, tục ngữ Anh và tục ngữ Việt Nam có rất nhiều điểm tương đồng song cũng không ít sự khác biệt, nhất là về cách thức biểu hiện.  Phạm vi mở rộng nghĩa của tục ngữ trong mỗi ngôn ngữ cũng không phải lúc nào cũng giống nhau, dẫn tới sự khác biệt về phạm vi sử dụng của chúng.  Ngoài ra, tính đa nghĩa của tục ngữ cũng là một khó khăn cho người nghiên cứu, nhất là khi tiến hành so sánh đối chiếu tục ngữ của các ngôn ngữ khác nhau.  Vũ Dung và nhóm tác giả (2000:7) đã nhận định: “Khó khăn lớn nhất trong việc giải thích thành ngữ, tục ngữ là ngoài việc phải gắn nó với các tích, điển cố, phong tục, tập quán, lễ nghi, tôn giáo, truyền thống văn hoá, quan niệm ... của dân tộc, còn phải xử lý được nhiều cách hiểu khác nhau hiện tồn về cùng một câu.” Do vậy tìm được tương đương để chuyển dịch tục ngữ từ tiếng này sang tiếng khác không phải lúc nào cũng dễ dàng.  Rất nhiều câu tiếng Anh mà Phạm Văn Bình (2001) hay một số người khác đưa ra để giải thích tục ngữ Việt Nam trong các tài liệu song ngữ của họ đơn thuần chỉ là sự chuyển dịch cái đại ý, thậm chí có chỗ chỉ là chuyển tự chứ không phải là tục ngữ tương đương trong tiếng Anh, ví dụ:



“Bé không vin, cả gẫy ngành

(The tree that is not bent when young will break in its later bending)



A child who is not well educated will be depraved when grown up



Cp: Train up a child in the way he should go” (Phạm Văn Bình 2001:61)
mà đáng ra Best to bend while it is a twig là một câu tương đương khả dĩ hơn nhiều.  


Trên đây chỉ là một số nhận xét chính và ví dụ về vài đặc điểm văn hoá và tính cách dân tộc thể hiện trong tục ngữ Anh và tục ngữ Việt Nam.  Còn rất nhiều điểm giống và khác nhau lý thú nữa giữa tục ngữ Anh và tục ngữ Việt Nam mà khuôn khổ bài viết không cho phép chúng tôi đề cập đến một cách toàn diện và tỉ mỉ hơn.  Cấu trúc cú pháp, cấu trúc ý nghĩa, các tầng bậc ngữ nghĩa, phép ẩn dụ liên quan tới quá trình chuyển hoá từ nghĩa đen sang nghĩa bóng, nghĩa hình tượng, v.v... là những vấn đề rất quan trọng trong tục ngữ Anh - Việt mà bài viết này cũng chưa thể đề cập đến.  Mong muốn của chúng tôi trong bài này chỉ là đóng góp thêm một số bằng chứng từ một bộ phận rất quan trọng của ngôn ngữ để khẳng định mối quan hệ hữu cơ giữa ngôn ngữ với văn hoá dân tộc cũng như sự phản ánh văn hoá dân tộc trong ngôn ngữ.  Từ cứ liệu ngôn ngữ phong phú, sinh động như tục ngữ Anh và tục ngữ Việt Nam, người nghiên cứu có thể phát hiện ra rất nhiều đặc trưng lịch sử, văn hoá, tính cách dân tộc thú vị của nhân dân hai nước.  Do vậy, tục ngữ Anh và tục ngữ Việt Nam nói riêng, và tục ngữ các nước khác trên thế giới nói chung đã, đang và sẽ còn là đối tượng hấp dẫn nhiều nhà nghiên cứu, trong đó có chúng tôi.
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� dấu ( chỉ âm tiết không mang trọng âm,  còn dấu  ( chỉ âm tiết mang trọng âm.  Dấu / chỉ chỗ ngững hơi ngắn, dấu // chỉ chỗ ngừng hơi dài hơn.


� Trong bài viết này chúng tôi không phân biệt tục ngữ theo nguồn gốc, ví dụ như Hán hay Việt, Anh hay Latin hay Pháp.  Vả lại, sự tiếp xúc, giao lưu văn hoá và ngôn ngữ hàng nghìn năm nay khiến cho việc xác định được nguồn gốc của tục ngữ thật khó lắm thay.
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